
 

 

 

THỰC ĐƠN  TUẦN I THÁNG 05 NĂM 2023 

TỪ NGÀY( 4/05  đến  05/05/2023 ) 

 

 

THỨ/ 

NGÀY 
 

ĂN 

SÁNG 

 

TRƯA  

TRÁNG 

MIỆNG 

 

 

XẾ 

DC-

BP 
 

CANH 

 

 

MẶN 

 

 

HAI 

04/05/2023 

 

Miến tôm 

thịt 

Sữa Ellac 

 

Canh bí 

đỏ tôm 

tươi 

Trứng thịt heo sốt cà Đu đủ 
Bún mộc  

Bánh flan 

Bầu 

luộc 

 

 

BA 

05/05/2023 

Soup cua 

Sữa Ellac 

Canh 

khoai mỡ 

Thịt bò xào bông cải xanh, 

cà rốt 

 

Dưa hấu 

Bánh mứt 

thơm 

Sữa tươi  

Cải 

 luộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỰC ĐƠN  TUẦN II THÁNG 05 NĂM 2023 

TỪ NGÀY( 08/05 đến  12/05/ 2023) 

 

 

THỨ/ 

NGÀY 
 

ĂN SÁNG 

 

TRƯA  

TRÁNG 

MIỆNG 

 

 

XẾ 

DC-

BP 
 

CANH 

 

 

MẶN 

 

 

HAI 

08/05/2023 

Nui thịt heo 

rau xà lách, 

cà rốt  

Sữa bột Ellac 

Canh rau dền 

nấu thịt  

Tôm thịt sốt cà, su su 

 
     Xoài 

Miến tôm 

thịt cà rốt 

Sữa bột ellac 

Bầu 

luộc 

 

 

BA 

09/05/2023 

Cháo thịt heo 

rau ngót 

Sữa bột ellac 

 

Canh cải thịt 

bằm 

Cá basa chiên nước 

mắm 

 

 

Thanh 

long 

 

Soup cua thịt 

Sữa chua 

Cải 

luộc 

 

 

TƯ 

10/05/2023 

Bún riêu cua 

Sữa tươi nuvi 

100ml 

Canh chua rau 

muống 

Thịt heo kho đậu hũ 

cà chua 

 

 

Dưa hấu 

Bánh canh cá 

lóc 

Bánh flan 

Bí 

xanh 

luộc 

 

 

NĂM 

11/05/2023 

Phở bò 

Sữa bột ellac 
Canh bầu 

 

Thịt gà sốt nấm rơm, 

cà rốt 

 

Chuối cau 
Cháo nghêu  

Pupping bắp 

Su su 

luộc 

 

SÁU 

 

12/05/2023 

Bún gạo tôm 

thịt cà rốt, 

nấm rơm 

Sữa bột Ellac 

Canh cua rau 

đay mồng tơi  

Trứng chiên thịt 

 

Đu đủ 

 

Bánh mì chả 

lụa 

Sữa DD nuvi 

 

Rau 

muống 

luộc 

 

 

 



THỰC ĐƠN  TUẦN III  THÁNG 05 NĂM 2023 

TỪ NGÀY (15/05  đến  19/05/ 2023) 

 

 

THỨ/ 

NGÀY 

 

ĂN SÁNG 

 

TRƯA 

 

TRÁNG 

MIỆNG 

 

XẾ 

BP-DC  

CANH 

 

 

MẶN 

 

 

HAI 

15/05/2023 

Bánh canh tôm 

thịt 

Sữa bột Ellac 

Canh bí 

xanh 

nấu thịt 

bằm 

Lươn thịt xào su su, cà 

rốt 
Xoài 

Bún mộc 

Sữa bột 

Ellac 

Su su 

luộc 

 

 

BA 

16/05/2023 

Bún bò 

Sữa bột Ellac 

Canh 

thịt đậu 

hũ hẹ 

tôm khô 

Tim gan, thịt heo xào 

dưa leo, hành tây, cà 

chua 

Thanh 

long 

Cháo tôm 

tươi cà rốt 

Puuping 

bắp 

Bí luộc 

 

TƯ 

17/05/2023 

Mì tôm thịt heo 

rau xà lách 

Sữa bột Ellac 

Canh 

cải thảo 

thịt bằm 

Thịt ếch sốt cà 
Chuối 

cau 

Miến thịt 

Sữa chua 

Bầu 

luộc 

 

 

NĂM 

18/05/2023 

Bánh ốc kem 

Sữa tươi Nuti 

Canh 

khoai 

mỡ tôm 

tươi 

Thịt heo xào bông, cà 

rốt 
Dưa hấu 

Soup thịt 

óc heo 

Bánh flan 

Cải bắp 

luộc 

 

SÁU 

19/05/2023 

Bánh mì kẹp 

trứng 

Sữa bột Ellac 

 

Canh 

cải bó 

xôi 

Thịt 

bằm 

Trứng hấp thịt Đu đủ 

Bánh bông 

lan 

Sữa tươi 

Đậu 

cove 

luộc 

 

 



 

THỰC ĐƠN  TUẦN IV THÁNG 05 NĂM 2023 

TỪ NGÀY (22/05  đến  25/03/ 2023) 

 

 

THỨ/ 

NGÀY 

 

ĂN SÁNG 

TRƯA TRÁNG 

MIỆNG 

 

XẾ 
DC-

BP CANH MẶN 

 

HAI 

22/05/2023 

 

Nui thịt  

Sữa bột ellac 

 

Canh bầu 

thịt bằm 

Thịt, chả lụa sốt 

cà 
Nho mỹ 

Cháo thịt bò 

cải bó xôi 

Sữa bột ellac 

Cải 

luộc 

 

BA 

23/05/2023 Miến tôm 

Sữa bột ellac 

Canh khoai 

mỡ tôm 

khô 

Thịt gà nấu nấm 

rơm, cà rốt, bông 

cải 

Thanh 

long 

 

Soup cua 

Bánh flan 

Rau 

muống 

luộc 

 

TƯ 

24/05/2023 

Bánh mì xúc 

xích chà bông 

Sữa tươi 

SDDP 110ml 

 

Canh rau 

ngót nấu 

tôm 

Cá lóc chiên 

nước mắm 

 

Dưa hấu 

Bún nấu thịt, 

tôm tươi, cà 

rốt 

Sữa chua  

Bí 

xanh 

luộc 

 

NĂM 

25/05/2023 
Cháo cá hồi 

cà rốt 

Sữa bột ellac 

Canh cải 

xoong thịt 

bằm 

Buffer: mì ý 

Soup thịt bí đỏ 

Há cảo hấp 

Xúc xích chiên 

Bánh phồng tôm  

Đu đủ 

Bánh mì lưới 

 Sữa tươi 

nuvi 110ml 

Bắp 

luộc 

 


